
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Mã SV Họ và tên Lớp học Email Số điện thoại Mã GV HD Giáo viên HD Ghi chú

1 2121110309 Trần Khánh Hằng CCQ2111I tranhang3726@gmail.com 386622647 290002 Nguyễn Thị Thu Cúc

2 2120110280 Vương Nguyễn Hải Chí CCQ2011I haichi2102@gmail.com 367989675 290003 Chu Thị Mai

3 2121110018 Nguyễn Lê Đức CCQ2111A nguyenleduc12072001@gmail.com 343985663 290003 Chu Thị Mai

4 2121110031 Trương Thị Thu Nga CCQ2111A ngaatruongg03@gmail.com 366416275 290003 Chu Thị Mai

5 2121110070 Nguyễn Thị Mỹ Thuận CQQ2111B mythuannguyen2104@gmail.com 374162620 290003 Chu Thị Mai

6 2121110083 Nguyễn Võ Linh CCQ2111C nguyenvolinh2003@gmail.com 325334435 290003 Chu Thị Mai

7 2121110084 Do Thi Tuyet Xuan CCQ2111C xuand181@gmail.com 703773112 290003 Chu Thị Mai

8 2121110087 Trần Hữu Thọ CCQ2111C tranhuutho12a3@gmail.com 375874676 290003 Chu Thị Mai

9 2121110118 Nguyễn Hồng Khang CCQ2111D nguyenhkhang893@gmail.com 398420905 290003 Chu Thị Mai

10 2121110125 Nguyễn Thế Vinh CCQ2111LA thvinh951@gmail.com 367855990 290003 Chu Thị Mai

11 2121110182 Nguyễn Thanh Huy CCQ2111F huynt605@gmail.com 399799477 290003 Chu Thị Mai

12 2121110307 Trần Duy Lâm CCQ2111I duylamt436@gmail.com 345438631 290003 Chu Thị Mai

13 2120110366 Vũ Thanh Nam CCQ2011H vuhainam14753@gmail.com 948215673 290005 Trần Anh Khoa

14 2121110006 Tạ Ngọc Hải Ccq2111A ngochai260720@gmail.com 383043902 290005 Trần Anh Khoa

15 2121110011 Trần Quang Minh CCQ2111A quangminh01022003@gmail.com 379365550 290005 Trần Anh Khoa

16 2121110021 Trần Thị Thanh Thuỷ CCQ2111A thuy01636310814@gmail.com 902866210 290005 Trần Anh Khoa

17 2121110141 Phạm Đức Hùng CCQ2111E phamduchung26903@gmail.com 326124855 290005 Trần Anh Khoa

18 2121110169 Dương Hồng Luyến CCQ2111E duonghongluyen2770@gmail.com 396202770 290005 Trần Anh Khoa

19 2121110272 Thái Hữu Vinh CCQ2111H hvi141003@gmail.com 943066241 290005 Trần Anh Khoa
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20 2121110313 Nguyễn Anh Dương CCQ2111I nguyenanhduong.01284033022@gmail.com 784033022 290005 Trần Anh Khoa

21 2121110314 Nguyễn Vi Tân CCQ2111I nguyenvitan252003@gmail.com 914882582 290005 Trần Anh Khoa

22 2121110316 Nguyễn Thành Dũng CCQ2111j nguyenthanhdung2392003@gmail.com 907474010 290005 Trần Anh Khoa

23 2121110318 Nguyễn Văn Kiệt CCQ2111J nguyenvankiet12a7.2003@gmail.com 366231912 290005 Trần Anh Khoa

24 2121110320 Nguyễn Thanh Tuyền Ccq2111j nguyenthanhthanhtam7866@gmail.com 907790824 290005 Trần Anh Khoa

25 2121110321 Tạ Xuân Bắc CCQ2111J xuanbac89793@gmail.com 909865953 290005 Trần Anh Khoa

26 2121110322 Nguyễn Thành Nam CCQ2111J nn5591078@gmail.com 985726780 290005 Trần Anh Khoa

27 2121110324 Nguyễn Chí Anh Khôi CCQ2111J anhkhoi0141@gmail.com 563076203 290005 Trần Anh Khoa

28 2121110335 Nguyễn Hoàng Hoài Linh CCQ2111J hoailinh1672003@gmail.com 921843919 290005 Trần Anh Khoa

29 2121110339 Trần Thụy Quỳnh Dương CCQ2111J duongtran3858@gmail.com 799128312 290005 Trần Anh Khoa

30 2121110341 Nguyễn Cao Thắng CCQ2111J caothang2673@gmail.com 364683989 290005 Trần Anh Khoa

31 2121110347 Lê Văn Hậu CCQ2111J hauhau06062003@gmail.com 866128727 290005 Trần Anh Khoa

32 2121110222 Đặng Lê Hương Giang CCQ2111G huonggiang141123@gmail.com 867836658 290006 Phạm Văn Sơn

33 2121110242 Đinh Thị Kim Trinh CCQ2111G dinhtrinh.1709@gmail.com 357446824 290006 Phạm Văn Sơn

34 2121110289 Phan Anh Tài CCQ2111I patvoli0505@gmail.com 397901748 290006 Phạm Văn Sơn

35 2121110295 Nguyễn Thị Trúc Ly CCQ2111I trucly2172003@gmail.com 836706514 290006 Phạm Văn Sơn

36 2121110296 Phan Đình Hiếu CCQ2111I hieuecquot39@gmail.com 349544297 290006 Phạm Văn Sơn

37 2121110315 Lê Kim Ngân CCQ2111I suzukingan73@gmail.com 938087601 290006 Phạm Văn Sơn

38 2121110034 Trương Sỹ Hoàng CCQ2111A h0918146697@gmail.com 918146697 290009 Hồ Diên Lợi

39 2121110041 Đinh Ngọc Hoàng CCQ2111LA dinhngochoang997@gmail.com 868680047 290009 Hồ Diên Lợi

40 2121110044 Lâm Nhật Tân CCQ2111B tanlunlk122@gmail.com 334579994 290009 Hồ Diên Lợi

41 2121110048 Nguyễn Thị Kim Chi CCQ2111B kimchii28042003@gmail.com 922987602 290009 Hồ Diên Lợi

42 2121110054 Nguyễn Thuận Phát CCQ2111B thuanphatnguyen2003@gmail.com 359584961 290009 Hồ Diên Lợi

43 2121110062 Trần Văn Đẳng CCQ2111B tranvandang08112003a@gmail.com 366415625 290009 Hồ Diên Lợi

44 2121110075 Nguyễn Thành Nhân CCQ2111C nguyenthanhnhan28092003@gmail.com 898944589 290009 Hồ Diên Lợi

45 2121110076 Trần Thanh Thái CCQ2111C thanhthailk2019@gmail.com 395261758 290009 Hồ Diên Lợi



46 2121110077 Đặng Anh Quốc CCQ2111C lenin11276@gmail.com 327552982 290009 Hồ Diên Lợi

47 2121110082 Trần Văn Tài CCQ2111C tranvantai12c8@gmail.com 949307177 290009 Hồ Diên Lợi

48 2121110183 Bùi Văn Đạt CCQ2111F buivandat59@gmail.com 946607287 290009 Hồ Diên Lợi

49 2121110204 Huỳnh Thị Bảo Trân CCQ2111F huynhthibaotran.sd2019@gmail.com 939721938 290009 Hồ Diên Lợi

50 2121110211 Nguyễn Văn Hưng CCQ2111G nguyenhung1q1q1q@gmail.com 396276327 290009 Hồ Diên Lợi

51 2121110217 Nguyễn Thanh Tịnh CCQ2111G tinhnguyenthanh09@gmail.com 362656238 290009 Hồ Diên Lợi

52 2121110226 Nguyễn Thành An CCQ2111G an2121110226@gmail.com 342264038 290009 Hồ Diên Lợi

53 2121110291 Phan Đỗ Anh Tú CCQ2111I phandoanhtu0291@gmail.com 392746377 290009 Hồ Diên Lợi

54 2121110306 Trần Minh Phát CCCQ2111LA phat03082003@gmail.com 987385547 290009 Hồ Diên Lợi

55 2121110308 Nguyễn Trần Tiến Hiệp CCQ2111I oxtonsatan@gmail.com 934649521 290009 Hồ Diên Lợi

56 2121110354 Trần Ngọc Mỹ CCQ2111C ngocmyxi007@gmail.com 379367005 290009 Hồ Diên Lợi

57 2121110360 Châu Quốc Toàn CCQ2111C quoctoan181299@gmail.com 969986872 290009 Hồ Diên Lợi

58 2121110393 Vũ Văn Định CCQ2111B vuvandinh203@gmail.com 333583800 290009 Hồ Diên Lợi

59 2121110230 Nguyễn Tiến Đạt CCQ2111G tiendat33327@gmail.com 333227631 290010 Nguyễn Thái Khánh Quyên

60 2121110293 Lê Minh Giàu CCQ2111I legiau0913@gmail.com 774901927 290010 Nguyễn Thái Khánh Quyên

61 2121110302 Nguyễn Trần Vĩnh Lợi CCQ2111I nguyentranvinhloi12@gmail.com 932293748 290010 Nguyễn Thái Khánh Quyên

62 2121110317 Nguyễn Hoàng Vũ CCQ2111J nhoangvu2506@gmail.com 868167723 290010 Nguyễn Thái Khánh Quyên

63 2121110327 Phan Nguyễn Nhựt Trường CCQ2111J nhuttruongphan.1100@gmail.com 888006641 290010 Nguyễn Thái Khánh Quyên

64 2121110330 Trần Lê Tiến CCQ2111J tien01666788877@gmail.com 366788877 290010 Nguyễn Thái Khánh Quyên

65 2121110331 Lê Ngọc Thiện CCQ2111J sangbomvip@gmail.com 387998788 290010 Nguyễn Thái Khánh Quyên

66 2121110266 Trần Minh Luân CCQ2111H luancui281103@gmail.com 326106400 290014 Nguyễn Xuân Nhựt

67 2121110298 Trần Khánh Duy CCQ2111I trankhanhduy1312003@gmail.com 359370983 290014 Nguyễn Xuân Nhựt

68 2121110323 Nguyễn Đình Nhật Thi CCQ2111J nguyendinhnhatthi503@gmail.com 794978810 290014 Nguyễn Xuân Nhựt

69 2121110349 Nguyễn Trung Kiên CCQ2111J kie682003@gmail.com 865191430 290014 Nguyễn Xuân Nhựt



70 2121110116 Nguyễn Thiện Nhân CCQ2111D nguyenthiennhan188@gmail.com 342247178 290015 Nguyễn Anh Tú

71 2121110117 Thái Hoàng Chương CCQ2111D chuong12072003@gmail.com 813399400 290015 Nguyễn Anh Tú

72 2121110122 Lê Anh Trúc CCQ2111D leanhtruc520@gmail.com 917848619 290015 Nguyễn Anh Tú

73 2121110131 Nguyễn Tấn Hoàng CCQ2111D hoangyt1412@gmail.com 973346191 290015 Nguyễn Anh Tú

74 2121110138 Nguyễn Quốc Trọng CCQ2111D nqtrong68@gmail.com 908470682 290015 Nguyễn Anh Tú

75 2121110255 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn CCQ2111H zedt2003@gmail.com 903123751 290015 Nguyễn Anh Tú

76 2121110285 Nguyễn Anh Long CCQ2111I ryukoi3105@gmail.com 812557471 290015 Nguyễn Anh Tú

77 2121110290 Lê Tấn Cường CCQ2111I letancuong2706@gmail.com 395542706 290015 Nguyễn Anh Tú

78 2121110294 Phan Anh Tuấn CCQ2111I at1308031@gmail.com 938627143 290015 Nguyễn Anh Tú

79 2121110304 Bùi Ngọc Hội CCQ2111I ngochoi012003@gmail.com 345316944 290015 Nguyễn Anh Tú

80 2121110355 Phạm Ngô Xuân Hoàng Lộc CCQ2111D phamngoxuanhoangloc@gmail.com 389508923 290015 Nguyễn Anh Tú

81 2118110030 Ngô Nguyễn Văn Hòa CCQ1811A vanhoaxt92@gmail.com 343300521 290017 Thái Thị Huyên

82 2120110055 Ngô Tấn Phát CCQ2011B sagaphat28@gmail.com 819520428 290017 Thái Thị Huyên

83 2120110318 Nguyễn Hồ Hoài Linh CCQ2011J nhhl2k@gmail.com 373398210 290017 Thái Thị Huyên

84 2120110373 Nguyễn Quốc Bảo CCQ2011J baonguyenc7ntrai@gmail.com 379570736 290017 Thái Thị Huyên

85 2121110019 Trần Thanh Quang CCQ2111A thanhquang1477@gmail.com 398946321 290017 Thái Thị Huyên

86 2121110040 Bùi Thị Hồng Thơm CCQ2111B thomhong102003@gmail.com 369973022 290017 Thái Thị Huyên

87 2121110043 Nguyễn Quốc Trung CCQ2111B quoctrung160723@gmail.com 356295304 290017 Thái Thị Huyên

88 2121110058 Phan Phú Yên CCQ2111B phanphuyen30052003@gmail.com 367557815 290017 Thái Thị Huyên

89 2121110064 Đoàn Minh Hưng CCQ2111B minhhung201020033@gmail.com 866190841 290017 Thái Thị Huyên

90 2121110068 Nguyễn Đức Vinh CCQ2111B vinh95569@gmail.com 348046676 290017 Thái Thị Huyên

91 2121110253 Trần Thị Yến Nhi CCQ2111H tranthiyennhii.12a3@gmail.com 928669108 290017 Thái Thị Huyên

92 2121110269 Nguyễn Thị Trúc Ly CCQ2111H nguyenly30032003@gmail.com 869318522 290017 Thái Thị Huyên

93 2121110270 Đoàn Trần Trung Hiếu CCQ2111H hieudoan5239@gmail.com 395340318 290017 Thái Thị Huyên



94 2121110275 Huỳnh Ngọc Hà CCQ2111H huynhngochapro123@gmail.com 387003138 290017 Thái Thị Huyên

95 2121110371 Lê Tuấn Minh Nhật CCQ2111H minhnhat191123@gmail.com 795619525 290017 Thái Thị Huyên

96 2120110306 Phạm Quốc Tính CCQ2011I phamquoctinh86@gmail.com 902874544 290018 Đặng Hồng Hiệp

97 2120110379 Nguyễn Việt Hưng CCQ2011J hungvietng89@gmail.com 354907764 290018 Đặng Hồng Hiệp

98 2121110102 Trương Chí Dũng CCQ2111C chidung222111@gmail.com 393787274 290018 Đặng Hồng Hiệp

99 2121110142 Nguyễn Hải Hưng CCCQ2111E hn610477@gmail.com 329635464 290018 Đặng Hồng Hiệp

100 2121110150 Nguyễn Thành Thắng CCQ2111E thanhthang111240@gmail.com 971882476 290018 Đặng Hồng Hiệp

101 2121110152 Trần Thiên Trung Hiếu CCQ2111E tranthientrunghieuu@gmail.com 348376662 290018 Đặng Hồng Hiệp

102 2121110153 Ngô Ti Gô CCQ2111E ngotigo@gmail.com 355092619 290018 Đặng Hồng Hiệp

103 2121110167 Võ Hoàng Thắng CCQ2111E vohoang.thangsg@gmail.com 923046835 290018 Đặng Hồng Hiệp

104 2121110171 Trần Thanh Thương CCQ2111E ninotran203@gmail.com 769214447 290018 Đặng Hồng Hiệp

105 2121110175 Lê Minh Hoàng CCQ2111E leminhhoangggg@gmail.com 348353775 290018 Đặng Hồng Hiệp

106 2119220012 Nguyễn Trung Huy CCQ1922A TrunghuyN.8.899@gmail.com 326667568 290025 Vũ Thị Hường

107 2120110236 Lê Đình Thọ CCQ2011G ledinhtho71@gmail.com 975280047 290025 Vũ Thị Hường

108 2121110120 Trần Thị Mỹ Huệ CCQ2111D tranmyhue2857@gmail.com 348095573 290025 Vũ Thị Hường

109 2121110127 Trần Tấn Độ CCQ2111D dotran02112002@gmail.com 326790417 290025 Vũ Thị Hường

110 2121110134 Nguyễn Tiến Đạt CCQ2111D baohea4@gmail.com 395993150 290025 Vũ Thị Hường

111 2121110139 Nguyễn Văn Huy CCQ2111D ngvanhuy2003@gmail.com 972530565 290025 Vũ Thị Hường

112 2121110140 Lê Trần Cẩm Trúc CCQ2111D lethicamtruc7257@gmail.com 376337105 290025 Vũ Thị Hường

113 2121110299 Lương Hữu Khánh CCQ2111I luonghuukhanh21@gmail.com 362603308 290025 Vũ Thị Hường

114 2121110379 Lê Thị Phương Nghi CCQ2111C lethiphuongnghisr03@gmail.com 389207060 290025 Vũ Thị Hường

115 2121110387 Trần Trọng Nam CCQ2111C ttnamm23@gmail.com 375878964 290025 Vũ Thị Hường

116 2121110397 Nguyễn Thị Bích Ngọc CCQ2111C bngoc7498@gmail.com 981756608 290025 Vũ Thị Hường

117 2121220009 Vũ Quang Huy CCQ2122A vuhuyy13@gmail.com 334168790 290025 Vũ Thị Hường



118 2121220010 Lý Mỹ Trân CCQ2122A lmytran.1603@gmail.com 336154534 290025 Vũ Thị Hường

119 2121220011 Trịnh Văn Thuận CCQ2122A thuan30102002@gmail.com 343245225 290025 Vũ Thị Hường

120 2121220016 Võ Minh Trí CCQ212122A trivo371011@gmail.com 948371011 290025 Vũ Thị Hường

121 2121220018 Huỳnh Văn Mỹ CCQ2122A huynhvanmy2009@gmail.com 374342482 290025 Vũ Thị Hường

122 2121260087 Phan Vĩnh Tường CCQ2122A tuongphanofficial@gmail.com 858088933 290025 Vũ Thị Hường

123 2121260088 Phạm Thanh Cường CCQ2122A thanhcuong1230112002@gmail.com 834577705 290025 Vũ Thị Hường

124 2119110297 Nguyễn Thị Quỳnh Ly CCQ1911I quynhlyy265@gmail.com 334762900 290026 Huỳnh Tấn Phát

125 2121110030 Trần Quốc Huy CCQ2111LA huytran.7114@gmail.com 375597114 290026 Huỳnh Tấn Phát

126 2121110056 Phạm Thị Phương Vy CCQ2111LA phuongvy.phamthi.92@gmail.com 774255690 290026 Huỳnh Tấn Phát

127 2121110078 Cao Xuân Tùng CCQ2111LA tungko410@gmail.com 933056303 290026 Huỳnh Tấn Phát

128 2121110091 Võ Thị Kim Mến CCQ2111C vothikimmen2003@gmail.com 813068819 290026 Huỳnh Tấn Phát

129 2121110095 Nguyễn Xuân Hạ CCQ2111C hanhatngyyen@gmail.com 326839137 290026 Huỳnh Tấn Phát

130 2121110207 Hoàng Trọng Quốc CCQ2111F trongquocenel1906@gmail.com 584586772 290026 Huỳnh Tấn Phát

131 2121110243 Nguyễn Tấn Dũng CCQ2111G dungboro456456@gmail.com 866519547 290026 Huỳnh Tấn Phát

132 2121110246 Trần Văn Lý CCQ2111H tranlyvan40@gmail.com 359960589 290026 Huỳnh Tấn Phát

133 2121110257 Vũ Minh Hiếu CCQ2111LA vuhieu17062003@gmail.com 812507355 290026 Huỳnh Tấn Phát

134 2121110259 Lê Văn Tấn Lực CCQ211H levantanluc@gmail.com 776679641 290026 Huỳnh Tấn Phát

135 2121110262 Nguyễn Ngọc Trinh CCQ2111H trinh8071@gmail.com 931835397 290026 Huỳnh Tấn Phát

136 2121110267 Huỳnh Phúc Tân CCQ2111H huynhphuctan2310@icloud.com 353087109 290026 Huỳnh Tấn Phát

137 2121110271 Nguyễn Bảo Hoà CCQ2111H nguyenbaohoa02@gmail.com 982894374 290026 Huỳnh Tấn Phát

138 2121110273 Võ Thành Trọng CCQ2111H vothanhtrongmkt@gmail.com 329756305 290026 Huỳnh Tấn Phát

139 2121110278 Đinh Thanh Phong CCCQ2111H dinhp158@gmail.com 334885847 290026 Huỳnh Tấn Phát

140 2121110279 Hà Minh Trung CCQ2111H tieuphu142003@gmail.com 703796485 290026 Huỳnh Tấn Phát

141 2121110300 Phan Hiển CCQ2111LA phanhien.b001@gmail.com 941216276 290026 Huỳnh Tấn Phát



142 2121110373 Lê Văn Sáng CCQ2111G sangdeptrai1302@gmail.com 345313382 290026 Huỳnh Tấn Phát

143 2121110002 Văn Ngọc Hải CCQ2111A ngochai040103@gmail.com 333279143 290027 Trần Nhật Nam

144 2121110013 Tạ Vĩnh Lộc CCQ2111A tavinhloc05@gmail.com 987267748 290027 Trần Nhật Nam

145 2121110020 Trần Đình Khang CCQ2111A thanhtrans683s@gmail.com 329184084 290027 Trần Nhật Nam

146 2121110025 Vương Lê Trung CCQ2111A trung.ftios@gmail.com 334822321 290027 Trần Nhật Nam

147 2121110032 Phạm Hữu Tứ CCQ2111A phamhuutu2003@gmail.com 375053087 290027 Trần Nhật Nam

148 2121110046 Trịnh Quốc Việt CCQ2111B trinhquocviet11a3@gmail.com 834627780 290027 Trần Nhật Nam

149 2121110057 Nguyễn Công Khánh CCQ2111B congkhanh51234@gmail.com 847653638 290027 Trần Nhật Nam

150 2121110067 Võ Duy Tân CCQ2111B 0988209772tan@gmail.com 988209772 290027 Trần Nhật Nam

151 2121110086 Nguyễn Đức Quang Huy CCQ2111C quanghuya003@gmail.com 522083588 290027 Trần Nhật Nam

152 2121110103 Lý Tấn Khải CCQ2111C lytankhai15@gmail.com 834828509 290027 Trần Nhật Nam

153 2121110121 Đỗ Hoài Bảo CCQ2111D Baolehe123@gmail.com 784153501 290027 Trần Nhật Nam

154 2121110164 Hoàng Thu Hằng CCQ2111E hoangthuhang.12a3@gmail.com 936531004 290027 Trần Nhật Nam

155 2121110168 Nguyễn Thị Kiều Oanh CCQ2111E oanhnguyen061103@gmail.com 366780423 290027 Trần Nhật Nam

156 2121110173 Huỳnh Thị Yến Nhung CCQ2111E nhhuy08@gmail.com 921949085 290027 Trần Nhật Nam

157 2121110174 Lê Thị Ngọc Diệu CCQ2111E lethingocdieu999@gmail.com 742401773 290027 Trần Nhật Nam

158 2121110216 Nguyễn Huỳnh Hữu Đan CCQ2111G tranthiendii0610@gmail.com 347326129 290027 Trần Nhật Nam

159 2121110225 Nguyễn Việt Dũng CCQ212111G vietdung2121110225@gmail.com 981762321 290027 Trần Nhật Nam

160 2121110280 Nguyễn Quốc Huy CCQ211H huynguyen.053219@gmail.com 394053219 290027 Trần Nhật Nam

161 2121110351 Nguyễn Công Tuấn Khanh CCQ2111A nctk301103@gmail.com 366281394 290027 Trần Nhật Nam

162 2121110356 Mạc Quốc Huy CCQ2111E machuy2003@gmail.com 868459255 290027 Trần Nhật Nam

163 2121110375 Trần Minh Dũng CCQ2111A Tranminhdung044@gmail.com 961074451 290027 Trần Nhật Nam

164 2119110177 Võ Duy Đạt CCQ1911F 0938546824 290001 Huỳnh Trọng Đức

165 2120110090 Trần Văn Minh CCQ2011C 0356735173 290001 Huỳnh Trọng Đức



166 2120110091 Nguyễn Tống Phúc Nguyên CCQ2011C 0768015375 290001 Huỳnh Trọng Đức

167 2120110246 Lưu Văn Ân CCQ2011H 0947963704 290001 Huỳnh Trọng Đức

168 2120110341 Trần Đắc Triều CCQ2011C 0789875120 290001 Huỳnh Trọng Đức

169 2120110351 Phan Quang Thuật CCQ2011E 0988930494 290001 Huỳnh Trọng Đức

170 2120120419 Nguyễn Thị Minh Châu CCQ2011J 0971268243 290001 Huỳnh Trọng Đức

171 2121110014 Nguyễn Duy Khánh CCQ2111A 0329509082 290001 Huỳnh Trọng Đức

172 2121110016 Nguyễn Đăng Khoa CCQ2111A 0347861849 290001 Huỳnh Trọng Đức

173 2121110080 Trần Võ Minh Huy CCQ2111LA 0393597714 290001 Huỳnh Trọng Đức

174 2121190045 Phạm Phúc Thịnh CCQ2111LA 0379927622 290001 Huỳnh Trọng Đức

175 2120110107 Nguyễn Xuân Cảnh CCQ2011D nguyencanh4217@gmail.com 347476138 290002 Nguyễn Thị Thu Cúc KDKMH

176 2121110105 Nguyễn Thanh Bình CCQ2111C thanhbinh290603@gmail.com 384228726 290003 Chu Thị Mai KDKMH

177 2121110162 Cù Thanh Nam CCQ2111E namcu2499@gmail.com 393204538 290010 Nguyễn Thái Khánh Quyên KDKMH

178 2121110123 Lương Văn Hưng CCQ2111D luongvanhung1492000@gmail.com 349598232 290025 Vũ Thị Hường KDKMH

179 2121110212 Đỗ Duy Quang CCQ2111G quangpro901@gmail.com 354462722 290026 Huỳnh Tấn Phát KDKMH


